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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất

Tháng 5 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,0% so với tháng 4 năm 2014 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 10,4% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2013. 

Tính chung 5 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2013 so với năm 2012 tăng 5,2%). Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,1%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%, sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,1%. (Phụ lục 1).

         Biểu đồ 1: CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2014 (%)
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 Các ngành sản xuất và phân phối điện và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng chỉ số sản xuất cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng 10,4% (năm 2013 tăng 8,9% so với năm 2012); chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5% (năm 2013 tăng 5,5% so với năm 2012) cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng tăng.

Trong ngành khai khoáng, chỉ số sản xuất giảm ở các ngành khai thác than cứng và than non (giảm 5,2%), ngành khai thác dầu thô và khí đốt (giảm 1,7%); chỉ có ngành khai thác đá, cát, sỏi, đất sét có chỉ số sản xuất tăng (tăng 7,8%). 
Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, một số ngành có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tăng 14,5%; sản xuất sợi tăng 28,0%, may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 11,9%; sản xuất giày dép tăng 18,2%; sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu tăng 22,9%; sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét tăng 16,8%; sản xuất kim loại màu và đá quý tăng 176,2%; sản xuất linh kiện điện tử tăng 20,2%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 11,0%; Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 20,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 26%; đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 20,7%...  Tuy nhiên, một số ngành có mức tăng trưởng giảm như: sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự giảm 11,3%; sản xuất thuốc lá giảm 10,0%; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 3,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 1,3%; sản xuất thiết bị điện các loại giảm 9,3%... 
Những sản phẩm chủ yếu có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành gồm: điện tăng 11,1%; khí hóa lỏng tăng 8,7%; thép cán tăng 25,3%; điện thoại di động tăng 29,1%; tivi tăng 17,5%; ôtô tăng 23,2%; phân đạm urê tăng 10,3%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 17,1%; quần áo mặc thường tăng 12,5%; giày dép da tăng 26,3%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 7,0%; bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa tăng 6,6%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như: than sạch giảm 5,2%; xăng dầu các loại giảm 13,3%; sắt thép thô giảm 10,7%; xe máy giảm 12,72%; phân NPK giảm 1,3%... (Phụ lục 2).
Biểu đồ 2: TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU

 5 THÁNG NĂM 2014 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2014 (%)
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Nhận xét: sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2014 tăng trưởng 5,6% (cao hơn mức tăng 5,4% của 4 tháng năm 2014 và mức tăng 5,2% của 5 tháng năm 2013 so với cùng kỳ), trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá, cao hơn mức tăng của toàn ngành (tăng 7,5% so với mức tăng 5,6% của toàn ngành).
2. Tình hình tiêu thụ

Tháng 4 năm 2014, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 16,3% so với tháng 4 năm 2013. Tính chung 4 tháng đầu năm 2014 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở nhóm hàng chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản (tăng 19,8%); sản xuất đường (tăng 14,7%); sản xuất vải dệt thoi (tăng 18,3%); may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (tăng 8,9%); sản xuất giày, dép (tăng 20,7%); sản xuất mỹ phẩm, xà phòng chất tẩy rửa (tăng 10,3%); sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (tăng 12,3%); sản xuất các cấu kiện kim loại (tăng 16,2%); sản xuất thiết bị truyền thông (tăng 24,0%); sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (tăng 14,9%); sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác (tăng 23,8%), sản xuất xe có động cơ (tăng 16,8%)... Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ là chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (giảm 1,0%); sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự (giảm 3,8%); sản xuất thuốc lá (giảm 9,3%); sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (giảm 4,6%); sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (giảm 4,4%); sản xuất mô tô, xe máy (giảm 11,1%)... (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Tại thời điểm 01 tháng 5 năm 2014, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,0% so với thời điểm 01 tháng 4 năm 2014 (thấp hơn mức tăng 6,2% tại thời điểm 01 tháng 4 năm 2014 so với thời điểm 01 tháng 3 năm 2014) và tăng 12,6% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, một số ngành chỉ số tồn kho cao là: sản xuất đường (tăng 16,0%); sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự (tăng 33,1%), sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (tăng 52,6%), sản xuất thuốc lá (tăng 157,7%), may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (tăng 26,5%), sản xuất giày, dép (tăng 42,6%), sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 48,0%), sản xuất sắt, thép, gang (tăng 21,9%),... (Nguyên nhân chủ yếu do tiêu thụ tăng trưởng ở mức thấp và trung bình, thậm chí giảm và một phần do phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ (sản xuất đường...). (Phụ lục 4).
4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: bước vào tháng 5 năm 2014, tình hình nắng nóng đã diễn ra gay gắt trên cả nước. Dù vậy, với những phương án cấp điện cho mùa nắng nóng đã được chuẩn bị chi tiết từ đầu năm, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn đảm bảo điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cho nhân dân. Ngày 05 tháng 5 năm 2014, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông. Trước mắt, trong mùa nắng nóng năm nay, tình trạng truyền tải cao trên hệ thống đường dây 500kV Bắc - Nam sẽ được giải quyết, đẩy lùi nguy cơ thiếu điện cục bộ cho các tỉnh miền Nam Mùa khô 2014 - 2015, các tỉnh miền Nam sẽ được đảm bảo cung cấp điện cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông tăng cường liên kết lưới điện truyền tải cấp 500kV, góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, kinh tế trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức độ cao giữa các vùng - miền trên cả nước. 
Điện sản xuất của cả nước tháng 5 năm 2014 ước đạt 12,10 tỷ kWh, tăng 10,5% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2014, điện sản xuất ước đạt 54,42 tỷ kWh, tăng 11,1% so cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 5 ước đạt 10,63 tỷ kWh, tăng 9,2% so cùng kỳ; trong đó, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 14,3%, điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn nhà hàng bằng 85,9%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 5,2% so với cùng kỳ, điện cấp cho nông, lâm nghiệp và thủy sản  tăng 17,4% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 49,11 tỷ kWh, tăng 8,5% so cùng kỳ. Công suất cực đại trong tháng 5 đạt 22.121 MW vào ngày 21 tháng 5. Tỷ lệ nguồn phát điện trong tháng 5 như sau: 38,5% từ thủy điện; 33% từ nguồn tuabin khí; 26,5% từ nhiệt điện than, còn lại từ các nguồn khác. Trước tình trạng khô hạn kéo dài, trong khi lượng mưa chưa lớn đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu 2014 của khu vực nam Trung Bộ, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất kế hoạch điều tiết nước qua phát điện tại các hồ chứa nước thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Ba - Bàn Thạch, sông Cái - Phan Rang và lưu vực sông La Ngà - Lũy, nhanh chóng cấp nước cho các tỉnh Nam Trung bộ. 
 - Ngành dầu khí: trong tháng 5, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành dầu khí tiếp tục ổn định, bám sát kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Công tác tái cơ cấu Tập đoàn dầu khí Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sản lượng một số sản phẩm chính ngành dầu khí đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ: dầu thô khai thác tháng 5 ước đạt 1,4 triệu tấn, bằng 100,6% so cùng kỳ, tính chung 5 tháng ước đạt 7,1 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ; sản lượng khí đốt thiên nhiên tháng 5 ước đạt 1,0 tỷ m3, tăng 3,7% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng khí đốt đạt 4,5 tỷ m3, tăng 1,5% so với cùng kỳ; sản lượng khí hóa lỏng (LPG) tháng 5 ước đạt 62,9 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng, sản lượng khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 314,3 nghìn tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ. 

Sau 630 ngày đêm liên tục an toàn, hiệu quả, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã bắt đầu tiến hành thực hiện Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lần thứ II từ ngày 19 tháng 5 năm 2014 với tiến độ thực hiện dự kiến trong 57. Xăng dầu sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất tháng 5 ước đạt 280 nghìn tấn, bằng 52,7% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 2,37 triệu tấn bằng 86,7% so với cùng kỳ.

Đối với lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2014 về kết luận của Thủ tướng về phương án giá xăng sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Theo kết luận trên, việc quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống là một chương trình nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, cải thiện môi trường không khí và góp phần tạo nguồn thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp, đồng thời thực hiện cam kết của Chính phủ với quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, xăng sinh học E5 sẽ được sản xuất để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tại: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa -Vũng Tàu và sẽ sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
- Ngành Than và Khoáng sản: than sạch khai thác của toàn ngành tháng 5 ước đạt 3,65 triệu tấn tăng 2,8% so với cùng kỳ 2013, tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 16,82 triệu tấn, bằng 94,8% so với cùng kỳ.
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, than nguyên khai của Tập đoàn tháng 5 ước đạt 3,34 triệu tấn, bằng 94,1% so với cùng kỳ 2013, tính chung 5 tháng đầu năm, than nguyên khai khai thác đạt 14,03 triệu tấn, bằng 96,66% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất tháng 5 của Tập đoàn ước đạt 3,21 triệu tấn, bằng 100,36% so với cùng kỳ, tính chung 5 tháng ước đạt 14,86 triệu tấn bằng 95,11 % so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến tiêu thụ than tháng 5 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đạt 3,34 triệu tấn, tăng 3,25% so với cùng kỳ, tổng lượng than tiêu thụ 5 tháng đầu năm ước đạt 15,72 triệu tấn bằng 100,44% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, than xuất khẩu tháng 5 đạt 0,57 triệu tấn bằng 60% so với cùng kỳ, tổng lượng than xuất khẩu 5 tháng đạt 3,35 triệu tấn bằng 61,39% so với cùng kỳ; than tiêu thụ nội địa tháng 5 đạt 2,74 triệu tấn tăng 21,35% so với cùng kỳ, tổng lượng than tiêu thụ nội địa 5 tháng đầu năm đạt 12,37 triệu tấn, tăng 21,37% so với cùng kỳ.

4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: tháng 5 năm 2014, lượng sắt thép thô ước đạt 277,9 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 319,2 nghìn tấn, tăng 25,3% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 317,7 nghìn tấn, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng, lượng sắt thép thô đạt 1.095,2 nghìn tấn, giảm 10,3% so với cùng kỳ; thép cán đạt 1.424,4 nghìn tấn, tăng 25,3% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 1.400,4 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 5 tăng 0,8% về lượng nhưng giảm 8,9% về trị giá. Tính chung 5 tháng, nhập khẩu thép các loại giảm 0,8% về lượng, giảm 8,1% về trị giá, tuy nhiên sản phẩm từ thép tăng 2,5% về trị giá. 

Về giá thép phế: nhìn chung, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 thị trường tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, đến thời điểm giữa tháng thị trường có xu hướng ổn định và tiếp tục duy trì đến cuối tháng. 


Về giá phôi thép: thị trường phôi thép tháng 5 giá ổn định, có giảm nhẹ về cuối tháng.

Về giá thép xây dựng: thị trường tiêu thụ thép xây dựng tháng 5 vẫn khá chậm mặc dù theo thông lệ đây là giai đoạn cao điểm của mùa xây dựng. Nguyên nhân là do giá vận chyển tăng nên các doanh  nghiệp tăng giá thành sản phẩm thép.

Về giá bán, mặc dù giá thành vận tải đã tăng gấp đôi theo phản ánh của các doanh nghiệp thép, nhưng khách hàng tiêu thụ thép vẫn chưa chấp nhận việc tăng giá nên nhìn chung giá thép trên thị trường tháng 5 không có nhiều thay đổi so với tháng trước. Giá bán tại thị trường phía Bắc và phía Nam không có nhiều chênh lệch. Khu vực phía Bắc, giá bán thực tế tại nguồn (chưa tính VAT, giao tại nhà máy, trừ chiết khấu tối đa) tùy theo quy cách, chủng loại sản phẩm, tùy theo nhà sản xuất: thép cây thông dụng phổ biến ở mức từ 12,21 - 12,97 triệu đồng/tấn; thép cuộn từ 12,30 - 12,92 triệu đồng/tấn. Khu vực phía Nam, giá bán thực tế tại nguồn (chưa tính VAT, giao tại nhà máy, trừ chiết khấu tối đa) tùy theo quy cách, chủng loại sản phẩm, tùy theo nhà sản sản xuất: thép cây thông dụng phổ biến ở mức từ 12,70 - 13,47 triệu đồng/tấn; Thép cuộn từ 12,70 - 13,32 triệu đồng/tấn.
- Ngành Phân bón và Hoá chất: 5 tháng đầu năm 2014, sản lượng phân đạm urê ước đạt 938,9 nghìn tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2013; phân NPK khoảng 970,9 nghìn tấn giảm 1,3% so cùng kỳ; phân lân (Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) đạt 677,4 nghìn tấn tăng 2,1% so với cùng kỳ; phân bón DAP (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đạt 99,9 nghìn tấn, giảm 6,2%. Nhập khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2014 cũng giảm 7,0% về số lượng và giảm 30,6% về trị giá.

Từ đầu năm 2014, thị trường phân bón trong nước không có nhiều biến động do nguồn cung phân bón dồi dào. Nhu cầu phân urê tăng tại các khu vực đang xuống giống vụ Hè Thu (An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh), còn tại các khu vực khác nhu cầu không cao. Nguồn cung urê trên thị trường dồi dào, mùa vụ không tập trung, giá bán ổn định.
Do giá phân bón trên thị trường thế giới đang trong xu hướng giảm, bên cạnh đó nguồn cung từ các nhà cung cấp lớn như Trung Quốc, Trung Đông vẫn dồi dào sẽ là những nhân tố làm giá phân bón trong nước không tăng trong một vài tháng tới.
- Ngành cơ khí, điện, điện tử: Năm nay, thời điểm nắng nóng đến muộn hơn so với những năm trước. Nhưng chỉ sau vài ngày nắng nóng (nhiệt độ xấp xỉ 40 độ), nhu cầu đối với sản phẩm điện lạnh đã tăng vọt, thị trường hàng điện máy chống nóng cũng có xu hướng tăng, đặc biệt đối với dòng sản phẩm điều hòa và quạt phun sương, quạt hơi nước. Hiện nay, thị trường hàng điện máy phục vụ mùa nóng cũng đã có nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu.  
Theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe máy điện, từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, xe máy điện bắt buộc phải đăng ký biển kiểm soát mới được phép lưu thông. Từ cuối tháng 5 này, công tác tuyên truyền nội dung thông tư này đã được thực hiện rộng rãi đến nhiều cơ sở kinh doanh xe máy điện cũng như người dân. Tuy nhiên, người dân có tâm lý chờ đợi tình hình triển khai, do đó, sức mua của mặt hàng này hiện đang rất chậm.

Thị trường ôtô có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đến xem xe, mua xe có xu hướng nhiều hơn. Tuy nhiên, nhu cầu chủ yếu của khách hàng thời điểm này tập trung ở phân khúc xe bình dân, có giá dưới 1-2 tỷ đồng. Sản lượng ôtô 5 tháng đầu năm ước đạt 45 nghìn cái, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: tình hình sản xuất bị sụt giảm, có thời điểm bị ngừng trệ so với tháng trước do gián đoạn sản xuất tại một số doanh nghiệp do các phần tử xấu lợi dụng tình hình căng thẳng tại Biển Đông gây rối quá khích tại một số khu công nghiệp ở một số tỉnh thành phố. 

Sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên tháng 5 ước đạt 27,2 triệu m2, giảm 5,4% so với tháng 4 năm 2014, tính chung 5 tháng ước đạt 129 triệu m2, tăng 17,1% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo tháng 5 ước đạt 59,2 triệu m2, chỉ tăng 1,4% so với tháng 4, tính chung 5 tháng đạt 274 triệu m2, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Sản lượng quần áo mặc thường tháng 5 ước đạt 244,2 triệu cái, tăng 2,7% so với tháng 4; tính chung 5 tháng ước đạt 1,16 tỷ cái, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 5 ước đạt gần 1,45 tỷ USD, giảm 8% so với tháng 4 năm 2014; tuy nhiên tính chung 5 tháng ước đạt 7,44 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ. 
Hiện nay, để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khai thác các cơ hội đến từ Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, sự chủ động về nguồn cung trong ngành (nhất là sợi, dệt nhuộm) đang gia tăng nhanh chóng. Một loạt doanh nghiệp sản xuất sợi quy mô lớn trong nước đều có kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao năng lực cung cấp sợi, giảm dần giá trị nhập khẩu. 
Trước những căng thẳng về tình hình Biển Đông trong thời gian vừa qua, để tránh việc phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã có công văn kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành chủ động tìm các thị trường tiềm năng khác để nhập khẩu nguyên phụ liệu, như có thể nhập khẩu xơ từ thị trường tiềm năng như Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia; nhập khẩu sợi từ thị trường Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và nhập khẩu vải từ thị trường Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia… 

- Ngành da giầy: cũng giống như ngành dệt may, trong tháng sản xuất của ngành Da giày cũng bị gián đoạn, sản lượng giầy dép da tháng 5 ước đạt 23,3 triệu đôi, giảm 2,4% so với tháng trước; Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 5 ước đạt 800 triệu USD, giảm 6,6% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng sản xuất giầy dép da ước đạt 107,2 triệu đôi, vẫn tăng 26,3% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại 5 tháng ước đạt 3,76 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng khá mạnh so với các năm trước, là tín hiệu tốt cho thấy mục tiêu xuất khẩu giày dép của Việt Nam năm nay đạt 12 tỉ USD có khả năng đạt được
- Ngành Thuốc lá: thời tiết tháng 5 oi bức đã ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ của ngành. Sản lượng thuốc lá bao các loại tháng 5 ước đạt 376,2 triệu bao, giảm 18,4% so với tháng 5 năm 2013; tính chung 5 tháng ước đạt gần 1,77 tỷ bao, giảm 10,1% so với cùng kỳ. 
Chủ đề năm nay của Ngày thế giới không thuốc lá là Tăng thuế thuốc lá nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá. Như vậy, việc kiểm soát thuốc lá trong nước ngày càng chặt chẽ đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng chuyển sản xuất và xuất khẩu theo hướng hợp tác sản xuất thuốc lá tại nước ngoài, đồng thời, tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu cho sản phẩm của mình. 

- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: do thời tiết nắng nóng khắp cả nước nên các doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sản lượng sản xuất bia các loại tháng 5 ước đạt 286 triệu lít, tăng 22,3% so với tháng trước và tăng 7,4% so với tháng 5 năm 2013. Tính chung 5 tháng sản xuất bia các loại ước đạt 1,15 tỷ lít, tăng 4,6% so với cùng kỳ (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 171,5 triệu lít; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 522 triệu lít). Tháng 6, tháng 7 là cao điểm tiêu thụ sản phẩm bia và nước giải khát nên các doanh nghiệp chủ động có kế hoạch sản xuất để dự trữ bán hàng, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.
Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 toàn quốc áp dụng chống vận tải quá tải trên các tuyến quốc lộ, đã tạo áp lực làm tăng chi phí vận tải của doanh nghiệp.. Do vậy trong thời gian tới, các doanh nghiệp trong ngành cần tích cực triển khai các biện pháp tái cấu trúc hệ thống vận tải, phân phối nhằm giảm thiểu tối đa chi phí.
- Các ngành khác: tháng 5 sản xuất tương đối ổn định, tuy nhiên sản xuất của một số ngành giảm so với tháng 5 năm 2013 (như: sản xuất đường, sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng...). Tính chung 5 tháng năm 2014, nhìn chung sản xuất các ngành có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá (Phụ lục 5)
a) Về quy mô và tốc độ tăng: 
Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 12,0 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng 4 và tăng 3,5% so với tháng 5 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,45 tỷ USD, giảm 9,8% so với tháng 4 và tăng 4,3% so với tháng 5 năm 2013. 
Tính chung 5 tháng năm 2014 ước đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 7,8 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 19,05 tỷ USD, chiếm 32,6% tổng KNXK của cả nước, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 39,46 tỷ USD, chiếm 67,4% tổng KNXK của cả nước, tăng 17,1%, nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 36,39 tỷ USD tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2013 (Phụ lục 5).
Biểu đồ 2: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC 
          VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
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b) Về kim ngạch xuất khẩu
- Nhóm hàng nông lâm thủy sản 5 tháng năm 2014 xuất khẩu ước đạt 8,92 tỷ USD, chiếm 15,2% trong tổng KNXK, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 1,0 tỷ USD), trong đó: một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng như: thuỷ sản tăng 28,1%; rau quả tăng 28,4%; nhân điều tăng 11,3%; cà phê tăng 31,3%; hạt tiêu tăng 47,7%. Một số mặt hàng có kim ngạch giảm như: chè các loại giảm 7,9%; gạo giảm 5,3%,; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 18,3%; cao su giảm 39,3%. 

- Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản 5 tháng năm 2014 ước đạt gần 4,0 tỷ USD, chiếm 6,8% trong tổng KNXK, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với giảm 145 triệu USD, trong đó: than đá giảm 36,6%; dầu thô tăng 2,0%; xăng dầu các loại giảm 3,7%; quặng và khoáng sản khác giảm 17,6%.
- Nhóm hàng công nghiệp chế biến 5 tháng năm 2014 ước đạt gần 42,4 tỷ USD, chiếm 72,4% trong tổng KNXK, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng gần 6,4 tỷ USD, trong đó, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng là: hóa chất tăng 75,9%; sản phẩm hóa chất tăng 18,2%; chất dẻo nguyên liệu tăng 4,0%; sản phẩm chất dẻo tăng 14,5%; túi sách, vali, mũ, ô dù tăng 40,7%; sản phẩm mây, tre, cói, thảm tăng 9,9%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 17,5%; hàng dệt và may mặc tăng 17,0%; vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 17,0%; xơ, sợi dệt các loại tăng 17,2%; giày dép các loại tăng 17,8%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 30,3%; sắt thép tăng 15,2%; sản phẩm từ sắt thép tăng 5,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 30,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 37,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 12,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 11,0%... Trong nhóm chỉ có hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: phân bón các loại giảm 19,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,9%.   
- Nhóm hàng hóa khác ước đạt 3,23 tỷ USD, tăng 22,6% và chiếm tỷ trọng 5,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
c) Về giá xuất khẩu: 5 tháng năm 2014 giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 0,6%; chè tăng 2,0%; hạt tiêu tăng 6,9%; gạo tăng 1,8%; than đá tăng 3,8%; dầu thô tăng 2,0%; xăng dầu tăng 0,1%; quặng và khoáng sản khác tăng 130,1%; xơ, sợi dệt các loại tăng 1,8%; Clanhke và xi măng tăng 2,1%;...  Một số mặt hàng có giá bình quân giảm như: cà phê giảm 5,6%; sắn và các sản phẩm từ sắn 0,8%; cao su giảm 23,7%; phân bón các loại giảm 14,0%; chất dẻo các loại giảm 7,2%; sắt thép các loại giảm 10,2%...
Do ảnh hưởng của giá xuất khẩu đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản giảm khoảng 216 triệu USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản tăng khoảng 212 triệu USD. Tính chung 2 nhóm mặt hàng do giá xuất khẩu giảm đã làm giảm khoảng 4 triệu USD KNXK.
d) Về lượng xuất khẩu:
Các mặt hàng xuất khẩu tăng cụ thể: nhân điều tăng 10,6%; cà phê tăng 39,0%; hạt tiêu tăng 38,2%; chất dẻo nguyên liệu tăng 12,1%; xơ, sợi các loại tăng 15,2%; sắt thép các loại tăng 28,3%, clanhke và xi măng tăng 38,3%;... Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: chè các loại giảm 9,7%; gạo giảm 7,0%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 17,6%; cao su giảm 20,5%; than đá giảm 39,0%; xăng dầu các loại giảm 3,8%; quặng và khoáng sản khác giảm 64,2%; phân bón các loại giảm 6,0%...  

 Như vậy, 5 tháng năm 2014, tính chung do tăng, giảm về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản là những mặt hàng tính được về giá và lượng làm KNXK tăng khoảng 857 triệu USD so với cùng kỳ. 
e) Về thị trường xuất khẩu: 5 tháng năm 2013, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 22,6% và chiếm tỷ trọng 18,4%; xuất khẩu vào EU tăng 14,0% và chiếm tỷ trọng 18,4%; xuất khẩu vào ASEAN giảm nhẹ và chiếm tỷ trọng 12,8%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 12,6% và chiếm tỷ trọng 10,2%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 23,7% và chiếm tỷ trọng 10,5% (Phụ lục 6).

Biểu đồ 3: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG (Tr USD)
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2. Về nhập khẩu hàng hoá (Phụ lục 7): 
Tháng 5, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng 4 và tăng 1,0% so với tháng 5 năm 2013, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 7,1 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng 4 và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013 (Phụ lục 7).
Tính chung 5 tháng năm 2014 ước đạt gần 56,9 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 32,6 tỷ USD, tăng 11,4%, chiếm tỷ trọng 57,3% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 24,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 42,7% tổng KNNK cả nước, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Về kim ngạch và nhóm hàng
Nhập khẩu hàng hoá 5 tháng năm 2014 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 50,4 tỷ USD, tăng 9,0% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,6% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,1% KNNK. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,4% KNNK.
Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng tăng, cụ thể: hạt điều tăng 10,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 14,3%; dầu thô tăng 0,5%; khí đốt hóa lỏng tăng 3,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 2,7%; bông các loại tăng 0,8%... Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng giảm như: lúa mỳ giảm 13,0%; ngô giảm 23,3%; đậu tương giảm 3,0%; xăng dầu các loại giảm 0,8%; phân bón giảm 25,4%; cao su các loại giảm 9,7%; giấy giảm 5,8%; sắt thép các loại giảm 7,4%; kim loại thường khác giảm 2,9%; phế liệu sắt thép giảm 9,1%...
Xét về lượng, những mặt hàng tính được về lượng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ là: lúa mỳ tăng 46,4%,  ngô tăng 168,2%, đậu tương tăng 49,5%, quặng và khoáng sản khác tăng 18,7%, xăng dầu các loại tăng 15,2%, khí đốt hóa lỏng tăng 19,0%, giấy các loại tăng 12,7%, bông các loại tăng 32,1%, xơ, sợi dệt các loại tăng 7,8%, kim loại thường tăng 19,6%, ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 60,1%... Trong khi đó, một số mặt hàng lượng nhập khẩu giảm như: hạt điều giảm 29,1%, dầu thô giảm 85,3%, phân bón giảm 7,0%, thép các loại giảm 0,8%...

Biểu đồ 4: NHẬP KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG 5 THÁNG NĂM 2014
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Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 81,3%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm gần 16,2%, các nước Đông Á chiếm 60,4%, riêng Trung Quốc chiếm gần 28,3% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 5 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường Châu Á tăng 19,5%, Châu Mỹ tăng 24,8%, trong đó Mỹ tăng 18,6%, Châu Phi tăng 9,9%, Châu Đại Dương tăng 45,7%. Nhập khẩu từ Châu Âu giảm 11,6%, trong đó nhập khẩu từ Ailen, Đức, Nga, Ucraina.. giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm trên 20,0%). (Phụ lục 8).

3. Về cán cân thương mại: nhập siêu tháng 5 ước 400 triệu USD, bằng 3,3% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 5 tháng 2014, xuất siêu khoảng 1,65 triệu USD, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,3 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 6,9 tỷ USD.

Nhận xét chung về tình hình xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước giảm so với tháng 4, đặc biệt ở một số mặt hàng công nghiệp chế biến một phần do chịu ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình, bạo loạn của công nhận làm gián đoạn sản xuất của các doanh nghiệp FDI tại một số khu công nghiệp trên địa bàn một số địa phương.


Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 17,6% so với cùng kỳ, trong khi đó nhóm hàng nông sản, thủy sản tăng 12,7% và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 3,5%.


Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2014 của cả nước tăng thêm 7,8 tỷ USD so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng khoảng 5,7 tỷ USD (đóng góp khoảng 73% kim ngạch tăng thêm). Các mặt hàng có kim ngạch lớn và có tốc độ tăng trưởng cao đều do sự đóng góp chủ yếu của các doanh nghiệp FDI gồm điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 99% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước); máy vi tính linh kiện và điện tử (98%); giầy dép (77,7%); hàng dệt may (60,4%); máy ảnh (99%).

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 5 tháng năm 2014 của khu vực FDI là 11,4% cao hơn tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chung (9,6%) của cả nước, do các mặt hàng chủ lực của khu vực này chủ yếu là gia công, lắp ráp, phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Nhập khẩu của cả nước tăng 4,97 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu của khu vực FDI tăng 3,34 tỷ USD. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của khối doanh nghiệp FDI là điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 86,5% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (92%); vải các loại (61,3%); nguyên phụ liệu dệt may, da giầy (69,4%).

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 88,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhiều nhóm hàng nguyên liệu được đẩy mạnh lượng nhập khẩu khi giá nhập khẩu có xu hướng giảm. 

Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như điện thoại di động, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ cũng có mức tăng khá cao so với cùng kỳ.

4. Thị trường trong nước

Trong tháng, thị trường hàng hóa trong nước nhìn chung ổn định. Giá một số loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có xu hướng ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trong tháng 5 ước đạt 240,27 nghìn tỷ đồng, tăng 1,38% so với tháng trước; tính chung 5 tháng đầu năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịnh vụ ước đạt 1.178,98 nghìn tỷ đồng tăng 11,01% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 5,99%. Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm, ngành thương nghiệp ước đạt 887,21 nghìn tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 75,25%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 143,29 nghìn tỷ đồng, tăng 12,93%, chiếm tỷ trọng 12,15%; dịch vụ đạt 136,38 nghìn tỷ đồng, tăng 26,64%, chiếm tỷ trọng 11,57%; du lịch ước đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,06%, chiếm tỷ trọng 1,03%. (Phụ lục 9).
Biểu đồ 6: CƠ CẤU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 5 THÁNG NĂM 2014

PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ %)

[image: image6.emf]Thương Nghiệp

75%

Dịch vụ

12%

Du lịch

1%

Khách sạn, nhà 

hàng

12%


Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2014 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 1,08% so với tháng 12 năm 2013. Hầu hết các nhóm hàng hóa trong tháng có mức tăng nhẹ từ 0,02% đến 0,43%. Riêng nhóm lương thực (giảm 0,51%) và nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm (giảm 0,03%) so với tháng trước.
III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Theo kế hoạch, trong tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương phải trình/ban hành 5 văn bản (4 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch).. Tuy nhiên, có một văn bản đã được chuyển sang tháng 6 năm 2014 nên tổng số văn bản trong tháng 5 chỉ còn 4 văn bản (3 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch). Tính đến nay, Bộ đã hoàn thành 1 văn bản, đạt 25%.
Ngoài ra, trong tháng 5 năm 2014, Bộ đã ban hành 1 văn bản sớm hơn so với tiến độ dự kiến: Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường (dự kiến ban hành vào tháng 6 năm 2014).
Từ đầu năm 2014 đến nay, Bộ Công Thương đã trình/ban hành được 14 văn bản trong Chương trình (bao gồm 2 Nghị định, 11 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch) và 1 Thông tư ngoài Chương trình (Cho đến hết năm 2014, Bộ còn trình/ban hành 50 văn bản).
2. Công tác hợp tác kinh tế quốc tế

- Công tác ASEAN: Bộ Công Thương đã chuẩn bị nội dung và tham dự một số hội nghị quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN trù bị, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 11 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24 (Summit-24).

- Công tác đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Bộ Công Thương đang xây dựng và chuẩn bị trình Chính phủ về Đề án tổng thể đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). 
- Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA):

+ Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Bộ Công Thương đã tham gia phiên họp cấp Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ ngày 12 đến 15 tháng 5 năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
+ FTA Việt Nam – EU (EVFTA): Bộ đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về phương án sàn thuế nhập khẩu trong đàm phán Hiệu định thương mại tự do Việt Nam – EU, xây dựng danh mục cam kết trong các ngành phi dịch vụ của Việt Nam dành cho EU trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.
- FTA Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA): chuẩn bị phương án và tham dự Phiên đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) từ 20 đến 23 tháng 5 năm 2014 tại Hàn Quốc.

3. Công tác quản lý thị trường

Trong tháng 5 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, mặt hàng đáng chú ý sau: công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thông báo hiện tượng mạo danh công chức Cục Quản lý thị trường để bán sách, trang thiết bị cho các đơn vị; công văn yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường một số tỉnh báo cáo kết quả 2 tháng triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát về sản xuất, kinh doanh phân bón; công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh giá đỗ, rau mầm; công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hàng nữ trang xi mạ độc hại có xuất xứ từ Trung Quốc.
- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thành lập Đoàn công tác làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khảo sát, đánh giá thực trạng hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm tại một số địa điểm, làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

- Thành lập Đoàn công tác làm việc với các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Kiên Giang để nắm tình hình và đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường 5 tháng đầu năm 2014 cụ thể như sau:

- Kết quả tháng 5 năm 2014: theo báo cáo nhanh, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra trên 13.000 vụ, xử lý trên 7.000 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách trên 25 tỷ đồng.

- Ước thực hiện 5 tháng: lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 66.180 vụ, xử lý trên 35.600 vụ vi phạm, với tổng số thu trên 152 tỷ đồng. 

4. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

(Chi tiết tại Phụ lục 10)
IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 6
Các Vụ, Cục, Tổng cục; các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp thuộc Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 389/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, trong tháng 6 tập trung vào một số nội dung chính sau:
1. Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, khuyến khích tiêu dùng, đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng tồn kho. Từng bước thực hiện các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp. Tập trung giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm chậm tiến độ và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm.
2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

 3. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm hàng tồn kho; tập trung nguồn lực, sớm hoàn thiện và đưa vào sản xuất các dự án đầu tư của Ngành, đặc biệt đối với các công trình trọng điểm; tích cực triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ.
4. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, theo đó tích cực triển khai thực hiện các Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020. 
5. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp khuyến khích, đẩy mạnh xuất khẩu, đảm bảo chất lượng hàng hóa, nâng cao khả năng giải quyết tranh chấp thương mại, hỗ trợ thông tin thị trường thế giới...
6. Đối với mặt hàng nông sản, bên cạnh việc nâng cao khả năng dự trữ tạo điều kiện cho việc ứng phó và điều tiết trước những biến động về giá trên thị trường thế giới, cần chú trọng hơn nữa về chất lượng sản phẩm để tăng giá trị các nhóm hàng sản xuất truyền thống không có điều kiện tăng nhiều về khối lượng cũng như nâng cao được khả năng cạnh tranh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại với các hoạt động chủ yếu là: tổ chức các gian hội chợ, triển lãm chuyên ngành, hoạt động giao thương xúc tiến các ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng như thực phẩm chế biến, thủy sản, nông sản nhằm củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng như EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... và khai thác thị trường xuất khẩu mới ở Tây Á; hỗ trợ công tác thông tin, dự báo thị trường trong và ngoài nước, sớm phát hiện và có biện pháp vượt qua các rào cản kỹ thuật. 
8. Thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch hóa đối với các hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

9. Lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. 10. Các Tổng cục, Cục, Vụ quản lý sản xuất, Cục Xuất nhập khẩu, các Vụ Thị trường ngoài nước, Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại chủ động phối hợp, cập nhật tình hình, nghiên cứu dự báo các biến động của thị trường liên quan đến những diễn biến trong quan hệ Nga - Ucraina, Nga - Mỹ - EU, Việt Nam - Trung Quốc để có những giải pháp ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất, xuất nhập khẩu. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và các Hiệp định thương mại tự do.
11. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa khô và các tháng tiếp theo phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.
	Nơi nhận:

- Ban Kinh tế Trung ương;
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